
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - Tuần 22
Môn: KHTN LỚP 6

Hoạt động 1: Thực hiện các yêu cầu (Đọc sách giáo khoa, xem video bài giảng và
điền từ thích hợp vào chỗ trống)
Lưu ý: Hoàn thành nội dung sau và viết vào vở bài học.

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Bài 29: THỰC VẬT

1. Đa dạng thực vật

Nhóm
thực vật

Đặc điểm Nơi sống Đại diện

Rêu - Chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính
thức

- Sinh sản bằng bào tử

Nơi ẩm ướt Rêu tường

Dương
xỉ

- Có hệ mạch dẫn, rễ, thân, lá chính thức

- Sinh sản bằng bào tử

Nơi đất ẩm, chân
tường, dưới tán cây
trong rừng

....................

Hạt trần - Thân gỗ, có mạch dẫn trong thân

- Chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là
nón, hạt nằm lộ trên noãn

Trên cạn .....................

Hạt kín - Hệ mạch dẫn hoàn thiện, các cơ quan
rễ, thân, lá biến đổi đa dạng.

- Cơ quan sinh sản là hoa, hạt được bảo
vệ trong quả.

Đa dạng .....................
.....................
.....................

2. Vai trò của thực vật
- Vai trò của thực vật trong tự nhiên:

+ Thức ăn của nhiều loài sinh vật khác.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho nhiều loài sinh vật.

Ví dụ: ...............................................................................................................................



+ Góp phần giữ cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí,
điều hòa khí hậu.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Chống xói mòn đất.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

- Vai trò của thực vật trong thực tiễn:

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Làm thuốc.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Làm cảnh.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

+ Một số Thực vật có chứa độc tố hoặc chất kích thích gây nghiện, có hại có sức
khỏe con người.

Ví dụ: ...............................................................................................................................

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

Lưu ý: Hoàn thành nội dung dưới đây vào vở bài tập.

1. Nhận biết
Câu 1: Trong các thực vật sau, loại nào cơ thể có cả hoa, quả và hạt?

A. Cây bưởi

B. Cây vạn tuế

C. Rêu tản

D. Cây thông

Câu 2: Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực
vật?



A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

Câu 3: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

A. Mặt dưới của lá

B. Mặt trên của lá

C. Thân cây

D. Rễ cây

Câu 4: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

A. Rêu

B. Dương xỉ

C. Hạt trần

D. Hạt kín

2. Hiểu
Câu 5: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ
đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có …(1)…, …(2)…, chưa có …(3)…chính thức. Trong thân và là rêu
chưa có …(4)… . Rêu sinh sản bằng …(5)… được chứa trong …(6)…, cơ quan này
nằm ở …(7)… cây rêu.

Câu 6: Cho sơ đồ sau:



a) Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.

b) Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật.

Ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2
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